
Top các chủ đề Speaking part 1 thường gặp trong
bài thi IELTS bạn cần biết

1. Các chủ đề Speaking Part 1 thường gặp

1.1. Giới thiệu bản thân (Introduce yourself)

Topic Câu hỏi mẫu thường gặp

Giới thiệu bản
thân
(Self-introduction)

● Can you tell me about yourself?
Bạn có thể nói cho tôi về bản thân bạn không?

● What do you like to do in your free time?
Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

● What are your interests and hobbies?
Bạn có sở thích và thú vui gì?

Quê quán
(Hometown)

● Where are you from?
Bạn đến từ đâu?

● Can you describe your hometown?
Bạn có thể miêu tả quê quán của bạn không?

● What is the best thing about your hometown?
Điều tuyệt vời nhất ở quê của bạn là gì?

Gia đình (Family) ● Can you tell me about your family?
Bạn có thể kể cho tôi nghe về gia đình của bạn không?

● Do you have a large or small family?
Bạn có một gia đình lớn hay gia đình nhỏ?

● What do you like to do together as a family?
Có điều gì bạn thích làm cùng với gia đình của mình?

Bạn bè (Friends) ● Do you have many friends?
Bạn có nhiều bạn bè không?

● What do you usually do with your friends?
Bạn thường làm gì với bạn của mình?

● How often do you see your friends?
Bạn có thường xuyên gặp bạn bè của mình không?

Các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking part 1 chủ đề giới thiệu bản thân

https://www.youtube.com/watch?v=QgjkjsqAzvo

1.2. Về công việc và học tập (Work and Study)

Topic Câu hỏi mẫu thường gặp

https://www.youtube.com/watch?v=QgjkjsqAzvo


Công việc hiện
tại hoặc nghề
nghiệp
(Current job or
profession)

● What do you do for a living?
Bạn làm công việc gì để tạo ra thu nhập?

● Can you describe your job?
Bạn có thể miêu tả công việc của mình không?

● Do you enjoy your current job?
(Bạn có thấy thích công việc hiện tại của mình không?

Học tập và
trường học
(Studies and
school)

● Are you a student or do you work?
Bạn đang là sinh viên hay đã đi làm?

● What are you studying?
Bạn đang học gì?

● Do you like your university?
Bạn có thích trường đại học của mình không?

Kế hoạch
tương lai
(Future plans)

● What are your future career plans?
Kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai của bạn là gì?

● Do you plan to continue studying in the future?
Bạn có kế hoạch tiếp tục việc học trong tương lai?

● Where do you see yourself in five years?
Bạn sẽ tìm thấy bản thân ở đâu trong vòng 5 năm tới?

Các câu hỏi mẫu thường gặp trong Speaking part 1 topic Work and Study

1.3. Về sở thích (Hobbies)

Topic Câu hỏi mẫu thường gặp

Sở thích cá nhân
(Personal hobbies)

● What are your hobbies?
Sở thích của bạn là gì?

● How did you become interested in your hobbies?
Làm cách nào để bạn đã quan tâm tới sở thích của
mình?

● Do you think having a hobby is important?
Bạn có nghĩ việc có một sở thích là quan trọng hay
không?

Thể thao và hoạt
động ngoài trời
(Sports and outdoor
activities)

● Do you like to play sports?
Bạn có thích chơi thể thao không?

● What outdoor activities do you enjoy?
Bạn thích những hoạt động ngoài trời nào?

● How often do you exercise?
Bạn có thường xuyên tập thể dục không?

Các câu hỏi mẫu thường gặp trong chủ đề “Sở thích”

Tham khảo video mocktest chủ đề IELTS Speaking Part 1 về thể thao (có phụ đề):
https://www.youtube.com/watch?v=bP0frS2NbF8

https://www.youtube.com/watch?v=bP0frS2NbF8


1.4. Về phương tiện giao thông (Transportation)

Topic Câu hỏi mẫu thường gặp

Đi lại hàng ngày
(Daily commute)

● How do you usually get to work/school?
Bạn thường đi làm/đi học bằng gì?

● Do you enjoy your daily commute?
Bạn có thích phương tiện đi lại hàng ngày của mình
không?

Phương tiện giao
thông (Favorite
means of transport)

● What is your favorite way to travel?
Phương tiện yêu thích của bạn khi đi du lịch là gì?

● Why do you prefer this mode of transport?
Tại sao bạn lại thích phương tiện di chuyển đó?

● Are there any drawbacks to using this mode of
transport?
Có bất kì hạn chế nào khi sử dụng phương tiện đó
không?

Giao thông công
cộng (Public
transportation)

● Do you often use public transportation?
Bạn có thường xuyên sử dụng các phương tiện giao
thông công cộng?

● What do you think of the public transportation system
in your city?
Bạn nghĩ gì về hệ thống giao thông công cộng trong
thành phố của bạn?

● How could public transportation be improved in your
area?
Giao thông công cộng có thể được phát triển như nào
trong khu vực của bạn?

Các mẫu câu hỏi thường gặp trong Speaking part 1 chủ đề phương tiện giao thông

1.5. Du lịch và kỳ nghỉ (Travel and Holiday)

Topic Các câu hỏi mẫu thường gặp

Điểm đến yêu thích
(Favorite destinations)

● What is your favorite travel destination?
Điểm đến du lịch yêu thích của bạn là gì?

● Why do you like this place?
Tại sao bạn lại thích địa điểm đó?

● Have you visited any other interesting places?
Bạn đã từng đi tham quan bất kỳ địa điểm nào thú
vị khác chưa?

Kỳ nghỉ gần đây ● Where did you go for your last holiday?



(Recent holidays) Bạn đã đi đâu cho kì nghỉ gần đây nhất?
● What did you do there?

Bạn đã làm những gì ở đó?
● Did you enjoy your holiday?

Bạn có tận hưởng kì nghỉ của mình không?

Kế hoạch du lịch trong
tương lai (Future
travel plans)

● Do you have any travel plans for the future?
Bạn có kế hoạch du lịch nào trong tương lai không?

● Where would you like to go next?
Nơi nào là điểm dừng chân sắp tới của bạn?

● What activities do you plan to do on your next
holiday?
Những hoạt động mà bạn sẽ lên kế hoạch cho kì
nghỉ tới?

Các mẫu câu hỏi thường gặp ở chủ đề Speaking Part 1 về du lịch và kỳ nghỉ

1.6. Môi trường sống (Living Environment)

Topic Câu hỏi mẫu thường gặp

Môi trường sống
hiện nay (Current
living
environment)

● Where do you live now?
Hiện tại bạn đang sống ở đâu?

● Can you describe your neighborhood?
Bạn có thể miêu tả khu phố của mình không?

● Do you like the area where you live?
Bạn thích khu vực nơi mà mình đang sinh sống chứ?

Thành phố yêu
thích (Favorite
city)

● What is your favorite city?
Thành phố yêu thích của bạn là gì?

● Why do you like this city?
Tại sao bạn lại thích thành phố đó?

● Have you lived in any other cities?
Bạn đã từng sống ở bất kì thành phố nào khác chưa?

Nhà cửa và kiến
trúc (Housing and
architecture)

● What kind of housing do you live in?
Loại hình nhà nào bạn đang sống hiện nay?

● Can you describe your home?
Bạn có thể miêu tả căn nhà của mình không?

● What do you think of the architecture in your city?
Bạn nghĩ như thế nào về kiến trúc ở thành phố của
bạn?

Các câu hỏi mẫu thường gặp ở trong chủ đề môi trường sống



1.7. Công nghệ (Technology)

Topic Các câu hỏi mẫu thường gặp

Thiết bị công nghệ
yêu thích (Favorite
technological devices)

● What is your favorite technological device?
Thiết bị công nghệ yêu thích của bạn là gì?

● How often do you use it?
Bạn có thường xuyên sử dụng nó không?

● What do you use it for?
Bạn sử dụng thiết bị đó để làm gì?

Ảnh hưởng của công
nghệ trong cuộc sống
hàng ngày (Impact of
technology on daily
life)

● How has technology changed your life?
Công nghệ đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế
nào?

● What technological advancements do you find most
useful?
Những tiến bộ công nghệ nào mà bạn thấy hữu ích
nhất?

● Are there any negative effects of technology on your
life?
Có bất kì những ảnh hưởng tiêu cực nào của công
nghệ trong cuộc sống của bạn không?

Mạng xã hội và
internet (Social media
and internet)

● How often do you use social media?
Bạn có thường xuyên sử dụng các phương tiện mạng
xã hội không?

● What do you usually do online?
Bạn thường làm những gì trực tuyến?

● Do you think the internet has made life easier?
Bạn có nghĩ rằng mạng internet đã làm cho cuộc
sống trở nên dễ dàng hơn?

Các câu hỏi mẫu thường gặp trong Speaking part 1 chủ đề công nghệ

1.8. Đồ ăn (Food)

Topic Các câu hỏi mẫu thường gặp

Favorite food (Đồ
ăn yêu thích)

● What is your favorite food?
Món ăn yêu thích của bạn là gì?

● Is there any food you dislike?
Có món ăn nào bạn không thích ăn không?

● Have your favorite foods changed over the years?
Món ăn yêu thích của bạn có thay đổi theo thời gian
không?



Traditional food
(Món ăn truyền
thống)

● What is a traditional food in your country?
Món ăn truyền thống ở quốc gia của bạn là gì?

● Do you like traditional food?
Bạn có thích những món ăn truyền thống không?

● Is traditional food important in your culture?
Các món ăn truyền thống có quan trọng trong văn hóa
của bạn không?

Healthy eating
(Chế độ ăn uống
lành mạnh)

● How important is healthy eating to you?
Ăn uống lành mạnh quan trọng với bạn như thế nào?

● What do you think makes a diet healthy?
Theo bạn, điều gì làm cho một chế độ ăn uống trở nên
lành mạnh?

Cooking (Nấu ăn) ● Do you like cooking?
Bạn có thích nấu ăn không?

● Who usually does the cooking in your family?
Ai thường nấu ăn trong gia đình bạn?

● Did you learn how to cook when you were younger?
Bạn đã học nấu ăn khi còn nhỏ chưa?

Các mẫu câu hỏi thường gặp ở chủ đề đồ ăn

1.9. Mua sắm (Shopping)

Topic Các câu hỏi mẫu thường gặp

Shopping habits (Thói quen mua sắm) ● How often do you go shopping?
Bạn có thường xuyên đi mua sắm
không?

● What do you usually buy when
you go shopping?
Bạn thường mua gì khi đi mua
sắm?

● Do you prefer shopping alone or
with others?
Bạn thích đi mua sắm một mình
hay với người khác?

Online shopping (Mua sắm online) ● Do you shop online?
Bạn có mua sắm trực tuyến
không?

● What are the advantages of online
shopping?
Những ưu điểm của việc mua sắm



trực tuyến là gì?
● Do you think online shopping

will replace traditional shopping?
Bạn có nghĩ rằng mua sắm trực
tuyến sẽ thay thế mua sắm truyền
thống không?

Spending habits on shopping (Thói quen
chi tiêu trong mua sắm)

● Do you often buy expensive
items?
Bạn có thường mua những món
đồ đắt tiền không?

● Do you think it's important to
save money while shopping?
Bạn có nghĩ rằng việc tiết kiệm
tiền khi mua sắm là quan trọng
không?

Các mẫu câu hỏi thường gặp ở chủ đề mua sắm


